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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 79/2019/DS-PT 

Ngày: 17/4/2019   
V/v Tranh chấp quyền sử dụng nhà, đất  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  

Các thẩm phán: 

 

Thư ký phiên tòa: 

Bà Trần Thị Liên Anh 

Ông Vũ Viết Văn 

Bà Ngô Thị Thu Thiện 

Bà Nguyễn Lưu Ly, Thư ký Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội: Bà Nguyễn Thị 

Thúy Hà, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 17 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 89/2019/TLPT-DS ngày 01/3/2019 về 

việc "Tranh chấp quyền sử dụng nhà, đất số X". 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 32/2018/DS-ST ngày 14/11/2018 của Tòa án 

nhân dân quận Đống Đa bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 71/2019/QĐ-PT ngày 

22/3/2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 85/2019/QĐPT-HPT ngày 08/4/2019 

giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Công ty cổ phần X (trước là Công ty TNHH một thành viên 

X); địa chỉ: X,Y, phường T.Đ, quận Th Xuân, Hà Nội; đại diện theo ủy quyền anh 

Nguyễn Văn T và anh Đỗ Mạnh L. 

Bị đơn: Bà Phan Thị Kim Th, sinh năm 1979; HKTT: ngõ X phố Y, Đống 

Đa, Hà Nội; cư trú tại: H, H.M, Hà Nội. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông H Văn S, sinh năm 1979; HKTT: phố B, thị 

trấn Triệu S, huyện Triệu S, tỉnh T.H. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 
1. Tổng Công ty Y - CTCP (trước là Tổng Công ty Y); địa chỉ: H.K, Hà Nội; 

Đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Th S - Tổng Giám đốc; đại diện theo ủy quyền: 

Ông Nguyễn Việt H, sinh năm 1992. 

2. Công ty TNHH M; địa chỉ: B, quận Cầu Giấy, Hà Nội; đại diện ủy ủy 

quyền: Ông H Hoa N - Giám đốc Xí nghiệp quản lý và phát triển N. 

3. Xí nghiệp quản lý và phát triển N; địa chỉ: Quận Đ.Đ, Thành phố Hà Nội; 

đại diện theo pháp luật: Ông H Hoa N - Giám đốc Xí nghiệp. (xin vắng mặt) 

4. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; địa chỉ: 12 Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội; đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội. 
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5. Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội; địa chỉ: 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội; đại diện pháp luật: Ông Lê Văn Dục - Giám đốc. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội; địa chỉ: 18 Huỳnh Thúc 

Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn 

Trọng Đông - Giám đốc. 

Do có kháng cáo của bà Phan Thị Kim Th là bị đơn trong vụ án. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo án sơ thẩm vụ án có nội dung như sau: 

Nguyên đơn Công ty cổ phần X, sau đây gọi là Công ty T trình bày: Theo 

Hợp đồng thuê nhà số 57/49 đã đăng ký tại Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà 

đất Hà Nội giữa Công ty kinh doanh nhà số 1 với bên thuê nhà là Công ty T, nội 

dung: thuê nhà Z tập thể Trung Tự; diện tích sàn xây dựng được thuê là 94,12m2, 

trong đó diện tích sàn xây dựng chính 62,42m2, phụ là 31,7m2; giá tiền thuê 

1960.800đ/tháng; thời hạn thuê 3 năm, từ ngày 01-1-2002 đến 01-01-2005. Công 

ty T giao khoán cho bà Phan Thị Kim Th là nhân viên kinh doanh, sử dụng địa 

điểm kinh doanh tại X, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, 

thực hiện theo nhiệm vụ, kế hoạch của Công ty. Giám đốc Công ty T ký hợp 

đồng lao động ngày 08-2-2003, và quyết định điều động, phân công bà Phan Thị 

Kim Th. 

Thực hiện quy định của UBND thành phố Hà Nội để hoàn trả lại địa điểm 

kinh doanh này cho Tổng Công ty Y, đại diện Công ty T nhiều lần thông báo và 

làm việc trực tiếp với bà Th yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bàn giao lại địa điểm X, 

phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho Công ty và Th toán tiền 

thuê nhà, đất kinh doanh. Tuy nhiên, bà Phan Thị Kim Th không thực hiện nghĩa 

vụ bàn giao địa điểm kinh doanh tại X, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội. Ngày 31-10-2014, Công ty T khởi kiện yêu cầu bà Phan Thị Kim Th 

hoàn trả toàn bộ địa điểm kinh doanh số X,  phường Trung Tự, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội. Đồng thời, bà Phan Thị Kim Th phải Th toán số tiền mà Công 

ty TNHH một thành viên X phải nộp cho nhà nước, tạm tính từ ngày 30-6-2012 

đến ngày 31-8-2014 tiền thuê nhà là 180.678.400đồng; tiền thuê đất là 

203.904.247đồng; được tiếp tục tính cho đến khi bà Phan Thị Kim Th bàn giao 

tài sản tranh chấp hoặc đến ngày xét xử vụ án.  

Ngày 13/8/2015, Công ty T đề nghị Tòa án nhân dân quận Đống Đa chấp 

thuận đưa Tổng Công ty Y, sau đây gọi là H vào tham gia tố tụng với tư cách 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, và thay đổi rút một phần yêu cầu khởi 

kiện là bà Phan Thị Kim Th hoàn trả địa điểm  kinh doanh tại số X, phố Phạm 

Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, bởi Tổng 

Công ty Y (H) có yêu cầu bà Phan Thị Kim Th thực hiện nghĩa vụ hoàn trả địa 

điểm tại số X, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; căn cứ 

Quyết định số 4739/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 và Quyết định số 6201/QĐ-

UBND ngày 17/12/2010 của UBND thành phố Hà Nội giao địa điểm X từ Công 

ty T sang Tổng Công ty Y (H) quản lý sử dụng. Công ty cổ phần X giữ nguyên 

yêu cầu bà Phan Thị Kim Th trả tiền thuê nhà, đất kinh doanh cho Công ty T để 

nộp cho Nhà nước. 
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Ngày 02/10/2018, Công ty cổ phần X bổ sung yêu cầu khởi kiện về tính tiền 

thuê đất, nhà tại địa điểm X, cụ thể: Bà Phan Thị Kim Th phải Th toán Công ty 

cổ phần X tiền thuê nhà là 560.541.408 đồng và tiền thuê đất là 479.660.883 

đồng. Số tiền này phải nộp cho Nhà nước tính đến ngày 30/9/2018, tổng cộng là 

1.040.202.291 đồng. 

Bị đơn Phan Thị Kim Th nguyên là nhân viên phòng kinh doanh- Công ty 

TNHH MTV XNK T. Ngày 28-3-2015 Công ty TNHH MTV XNK T có Quyết 

định số 100/QĐ-XNKNS-TCNS  về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà 

Phan Thị Kim Th kể từ ngày 01-4-2015 và được chi trả trợ cấp thôi việc, chấm 

dứt hợp đồng lao động theo Quyết định số 248/QĐ-XNKNS-TCHC ngày 02-7-

2015. Công ty TNHH MTV XNK T có Quyết định số 274/QĐ-XNKNS ngày 01-

12-2014 thu hồi địa điểm kinh doanh tại X, Trung Tự, quận Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội đối với bà Phan Thị Kim Th, để bàn giao lại cho Tổng Công ty Y theo chỉ 

đạo của UBND Thành phố. Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân 

quận Đống Đa triệu tập, thông báo cho bà Phan Thị Kim Th nhưng đương sự từ 

chối, vắng mặt tham gia tố tụng không lý do. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập Tổng Công ty 

Y trình bày: Để thực hiện đề án xây dựng mạng lưới kinh doanh rau và thực 

phẩm an toàn, ngày 27-9-2010, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 

4739/QĐ-UBND về việc điều chuyển, chuyển giao các cơ sở nhà đất thuộc sở 

hữu Nhà nước cho H để triển khai Đề án nêu trên. Theo nội dung Quyết định số 

4739, các cơ sở nhà đất này (trước đây do một số Công ty thành viên trực thuộc 

H trực tiếp quản lý, khai thác) nay được điều chuyển nguyên trạng (bao gồm cả 

tài sản, nhà đất, tài chính, lao động) cho H quản lý, sử dụng. Trong số các địa 

điểm được chuyển giao cho H, có địa điểm nhà, đất tại X, Phường Trung Tự, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội  trước đây do Công ty TNHH MTV Dịch vụ - 

Xuất Nhập Khẩu T quản lý. 

Ngày 17-12-2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có Quyết định số 

6201/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất 

thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Xuất Nhập Khẩu T 

quản lý, khai thác. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định 

chuyển giao địa điểm kinh doanh tại X, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội từ Công ty Nông sản sang H quản lý và sử dụng. Thực hiện 

các Quyết định số 4739 và Quyết định số 6201 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hà Nội, Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Xuất Nhập Khẩu T nhiều lần thông báo 

và làm việc trực tiếp với bà Phan Thị Kim Th đang sử dụng địa điểm kinh doanh 

tại X, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; yêu cầu bà Th thực 

hiện nghĩa vụ hoàn trả địa điểm này để Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Xuất 

Nhập Khẩu T bàn giao cho H theo quy định nhưng chưa thực hiện được. Do vậy, 

Tổng Công ty Y có đơn yêu cầu bà Phan Thị Kim Th trực tiếp trả lại toàn bộ tài 

sản nhà đất X, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội cho Tổng 

Công ty Y, để thực hiện đúng quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. 

Ngày 21-11-2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có Quyết định số 

6355/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án các cơ sở nhà đất sau cổ phần hóa 
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Công ty mẹ - Tổng Công ty Y, cụ thể đối với 61 địa điểm nhà , đất thu hồi (trong 

đó có cơ sở nhà, đất thuê của Nhà nước Z Trung tự, quận Đống Đa, diện tích 

134m2), giao Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội- Sở Tài nguyên và Môi trường 

thực hiện bàn giao các địa điểm nhà, đất Tổng công ty Y đang quản lý sử dụng; 

đối với các địa điểm nhà đất Tổng Công ty Y chưa tiếp nhận của Công ty cổ phần 

thương mại dịch vụ T.T và Công ty cổ phần DV-XNK T. Tổng Công ty Y phối 

hợp cùng với các công ty cổ phần bàn giao trực tiếp về Trung tâm Phát triển quỹ 

đất- Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Ngày 21-4-2017, UBND Thành phố có Quyết định số 2393/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt phương án sử dụng các cơ sở nhà đất sau khi cổ phần hóa Công ty 

mẹ- Tổng Công ty Y. Theo đó, cơ sở nhà đất thuê của Nhà nước tại số x, quận 

Đống Đa thuộc diện thu hồi; giao Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội-Sở Tài 

nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội tiếp nhận, tổ chức bán đấu giá theo quy 

định pháp luật. 

Ngày 16-01-2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có văn bản ủy quyền 

tham gia tố tụng tại Tòa án, cụ thể giao Sở tài nguyên và môi trường và Sở Xây 

dựng Hà Nội tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan vụ án liên quan tranh chấp quyền sử dụng nhà và thanh toán tiền thuê tài sản 

nêu trên. 

Ngày 02-7-2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có văn bản số 

5249/STNMT-CCQLĐ Đ nêu căn cứ pháp lý và quan điểm như sau: Cơ sở nhà, 

đất tại X là cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty TNHH MTV quản 

lý phát triển nhà Hà Nội quản lý và ký hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Dịch 

vụ  xuất nhập khẩu T thuê nhà. Ngày 17-12-2010, Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hà Nội có Quyết định số 6201/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án xắp xếp 

lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Công ty TNHH MTV Dịch 

vụ  xuất nhập khẩu T thuộc Tổng Công ty Y; trong đó cơ sở nhà, đất Công ty 

thuê của Công ty TNHH MTV quản lý phát triển nhà Hà Nội được xắp xếp 

chuyển giao cho Tổng Công ty Y ký hợp đồng thuê nhà. Ngày 21-4-2017, Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hà Nội có Quyết định 2393/QĐ-UBND về phê duyệt 

phương án sử dụng các cơ sở nhà, đất sau cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công 

ty Y; theo đó cơ sở nhà, đất thuê của Công ty TNHH MTV quản lý phát triển nhà 

Hà Nội tại X được thu hồi, giao Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội; Ngày 27-

10-2017,  Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có văn bản số 5379/UBND-KT 

giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện 

tiếp nhận, giải phóng mặt bằng, thu hồi 61 cơ sở nhà đất mà UBND Thành phố đã 

phê duyệt phương án thu hồi tại Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 21-4-2017. 

Thực hiện Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 21-4-2017 và Văn bản số 

5379/UBND-KT ngày 27-10-2017 của UBND Thành phố; Trung tâm phát triển 

quỹ đất Hà Nội đã triển khai các bước tiếp nhận cơ sở nhà, đất tại X từ Tổng 

Công ty Y và Công ty TNHH MTV quản lý phát triển nhà Hà Nội thực hiện bàn 

giao và tiếp nhận hồ sơ liên quan. Tuy nhiên do cơ sở nhà đất X đang có tranh 

chấp giải quyết tại Tòa án nên Tổng Công ty Y chưa thực hiện bàn giao cơ sở 
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nhà, đất tại X. Đại diện theo pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố 

Hà Nội đề nghị vắng mặt tham gia tố tụng tại Tòa án và phiên tòa xét xử. 

Ngày 03-10-2016, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội có văn bản số 

9166/SXD-QLN cử người tham gia tố tụng tại Tòa án và cung cấp thông tin cơ sở 

nhà đất X: Theo hồ sơ quản lý nhà và các văn bản pháp lý liên quan diện tích 

134,2m2 nhà tại tầng 1, số x, quận Đống Đa là nhà chuyên dụng thuộc sở hữu 

Nhà nước; Công ty TNHH MTV quản lý phát triển nhà Hà Nội là đơn vị được 

giao quản lý. Công ty Nông sản (nay là Công ty CPDVXNK T) ký hợp đồng thuê 

nhà số 57 ngày 15-12-2003 tại số x để sử dụng làm cơ sở kinh doanh, dịch vụ; 

đơn vị chưa thực hiện ký lại hợp đồng thuê nhà tại x theo quy định tại Quyết định 

số 26/2008/QĐ-UBND ngày 03-10-2008 và số 38/2012/QĐ-UBND ngày 14-12-

2012 của UBND thành phố Hà Nội. UBND Thành phố có Quyết định 4739/QĐ-

UBND ngày 27-9-2010 về việc điều chuyển, chuyển giao các cơ sở nhà đất thuộc 

sở hữu Nhà nước của Tổng Công ty Y để triển khai thực hiện Đề án xây dựng 

mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn và Quyết định số 6201/QĐ-

UBND ngày 17-12-2010 phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất 

thuộc sở hữu Nhà nước của Công ty TNHH MTV X thuộc Tổng Công ty Y theo 

Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19-1-2007 của Thủ tướng Chính phủ. Theo 

đó, cơ sở nhà đất tại số x, quận Đống Đa (diện tích nhà, đất là 134m2) thuộc diện 

chuyển giao cho Tổng Công ty Y quản lý, sử dụng, trực tiếp ký hợp đồng thuê 

nhà với Nhà nước để bố trí làm địa điểm kinh doanh rau, thực phẩm an toàn. 

Căn cứ theo nội dung các quyết định của UBND Thành phố, Công ty T phải 

chuyển giao cơ sở nhà thuê của Nhà nước tại x cho Tổng Công ty Y để quản lý, 

sử dụng và thực hiện hợp đồng thuê nhà với Nhà nước. Thực tế, Công ty T giao 

cơ sở nhà đất tại x cho cá nhân sử dụng nên hiện Tổng Công ty Y chưa tiếp nhận 

được mặt bằng nhà và thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng thuê nhà đất tại x với 

Công ty TNHH MTV quản lý phát triển nhà Hà Nội theo quy định. Như vậy, cơ 

sở nhà đất tại x, quận Đống Đa thuộc sở hữu Nhà nước; đại diện chủ sở hữu là 

UBND Thành phố Hà Nội; đơn vị được giao quản lý, cho thuê nhà là Công ty 

TNHH MTV quản lý phát triển nhà Hà Nội; đơn vị được phép thuê nhà theo các 

Quyết định của UBND Thành phố là Tổng Công ty Y; đối tượng chiếm dụng, sử 

dụng nhà bất hợp pháp là các cá nhân do Công ty T giao sử dụng trái phép. Quan 

điểm của Sở xây dựng Thành phố Hà Nội là thu hồi lại cơ sở nhà đất tại x, quận 

Đống Đa trả về cho chủ sở hữu là UBND Thành phố Hà Nội. Việc quyết định 

phương án sử dụng cơ sở nhà đất sau khi thu hồi thuộc thẩm quyền của UBND 

Thành phố. 

Ngày 28-3-2017, Công ty TNHH MTV quản lý phát triển nhà Hà Nội có 

văn bản số 514/QL&PTN-QL-CS ủy quyền cho Xí nghiệp quản lý và phát triển 

N cung cấp tài liệu hồ sơ liên quan địa điểm nhà đất tại X, quận Đống Đa và cử 

đại diện tham gia tố tụng tại Tòa án. 

Ngày 25-5-2017, Xí nghiệp quản lý và phát triển N có văn bản số 

191/XNĐĐ-QL có yêu cầu độc lập, đề nghị Tòa án nhân dân quận Đống Đa yêu 

cầu Công ty cổ phần DV-XNK T là chủ hợp đồng thuê căn x phải Th toán tiền 

thuê nhà còn nợ từ tháng 1-2012 đến tháng 5-2017 là 688.824.200đồng. Do trước 
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đây Công ty cổ phần DV-XNK T đứng tên ký hai căn Z Trung Tự chung một hợp 

đồng. Xí nghiệp quản lý và phát triển N không tách riêng phần nợ của căn X. 

Tòa án tiến hành thẩm định, định giá tài sản X như sau: Sau khi xem xét tại 

chỗ, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất địa điểm 111C1, tầng1 Tập thể Trung Tự, 

phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Hội đồng thẩm định kiểm 

tra, đối chiếu diện tích nhà theo hồ sơ bản vẽ do Xí nghiệp quản lý và phát triển 

N cung cấp, thì diện tích cũ địa điểm X theo Hợp đồng thuê nhà số 57/49 đã đăng 

ký tại Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội giữa Công ty kinh doanh 

nhà số 1 với bên thuê nhà là Công ty SX-XNK T là 65,36m2 (trong đó 47,06m2 

nhà + 18,3 m2 làm thêm). Diện tích thực tế địa điểm X là 91m2 (có hồ sơ kỹ 

thuật thửa đất ngày 30-8-2018) trừ đi diện tích 65,36m2 theo Hợp đồng thuê nhà 

số 57/49 đã đăng ký tại Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội giữa Công 

ty kinh doanh nhà số 1 với bên thuê nhà là Công ty SX-XNK T, thì phần xây 

dựng thêm diện tích nhà là 25,74m2. 

Hội đồng định giá tài sản quận Đống Đa thống nhất giá địa điểm kinh doanh 

X, căn cứ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03-3-2017 của UBND Thành 

phố Hà Nội quyết định ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc 

làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội và tham khảo giá thị trường nhà tập thể Trung Tự cũ như 

sau:  

1-Căn hộ tập thể tầng 1, phố Phạm Ngọc Thạch thuộc C1 Trung Tự xây 

dựng trước năm 1975, khấu hao còn 35%, đơn giá 5.893.000đồng/m2 nhà: 

+Giá trị căn hộ theo diện tích hợp đồng thuê của Công ty T: 

65,36m2 x 5.893.000đ/m2 x 35% = 134.808.268 đồng; 

+Giá trị phần xây dựng thêm: 25,74m2 x 5.893.000đ/m2 x 35% = 

53.090.037đồng; 

Tổng cộng: 187.898.305đồng. 

2- Giá trị chuyển nhượng thị trường chung căn hộ tập thể tầng 1 C1 Trung 

Tự tính là 91m2 x 35.000.000đồng/m2 = 3.188.500.000đồng. 

Tại phiên họp công khai chứng cứ, Tòa án công bố bản vẽ, đo đạc của các 

thời kỳ do Công ty quản lý nhà và Xí nghiệp nhà cung cấp, cụ thể là năm 1993, 

năm 2001, năm 2013. Hiện trạng thay đổi, cụ thể diện tích cũ địa điểm kinh 

doanh X theo Hợp đồng Công ty nông sản thuê Công ty kinh doanh nhà số 1 xác 

định là 65,36 m2, phần diện tích xây dựng tăng thêm là 25,74 m2. Tòa án yêu cầu 

nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cung cấp tài liệu, 

làm rõ phần xây dựng tăng thêm để bảo đảm quyền và lợi ích cho các đương sự. 

Các đương sự không có tài liệu, chứng cứ chứng minh làm rõ thêm. Căn cứ vào 

hiện trạng diện tích sử dụng địa điểm X, Tổng Công ty Y có đơn sửa đổi, bổ sung 

yêu cầu độc lập, cụ thể: buộc bà Phan Thị Kim Th thực hiện nghĩa vụ hoàn trả 

Địa điểm 111 nhà C1, tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP 

Hà Nội cho H với vị trí, diện tích thực tế là 91,1 m2 giới hạn bởi các điểm từ 1,2 

đến 14,15,1 theo Biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ, hồ sơ kỹ thuật thửa đất 

kèm theo ngày 30-8-2018. 
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Tại bản án dân sự sơ thẩm số 32/2018/DS-ST ngày 14/11/2018 của Tòa 

án nhân dân quận Đống Đa đã quyết định: 

1. Chấp nhận việc rút yêu cầu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ - XNK T 

đòi nhà X, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đối với bà Phan 

Thị Kim Th. 

Đình chỉ xét xử về yêu cầu đòi nhà X, phường Trung Tự, quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội của Công ty TNHH MTV Dịch vụ - XNK T đối với bà Phan 

Thị Kim Th. 

2. Chấp nhận yêu cầu của Tổng Công ty Y (H), bà Phan Thị Kim Th phải trả 

lại toàn bộ tài sản nhà đất X, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội, diện tích 91,1 m2 (giới hạn bởi các điểm từ 1,2 đến 14,15,1 theo hồ sơ kỹ 

thuật thửa đất lập ngày 30-8-2018) cho H, để Sở Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội triển khai các bước tiếp nhận cơ sở nhà, đất tại X từ Tổng Công ty Y theo 

Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 21-4-2017 của UBND Thành phố Hà Nội; 

3- Xác nhận số tiền thuê nhà, đất tại địa điểm X, phường Trung Tự, quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội tính từ ngày 01-7-2012 đến ngày 31-12-2016 là 

768.711.212 đồng của Công ty cổ phần dịch vụ XNK T. Bà Phan Thị Kim Th 

phải trả 768.711.212 đồng cho Công ty cổ phần dịch vụ XNK T. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Không nhất trí với quyết định của bản án sơ thẩm, ngày 19/11/2018 bà Phan Thị 

Kim Th là bị đơn trong vụ án kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa: 

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Phan Thị Kim Th trình bày: Bà Th 

được công ty T giao quản lý nhà, đất tại địa điểm X từ năm 2002, dưới hình thức 

giao khoán. Hàng năm bà đều nộp tiền khoán cho công ty nhưng bà không lưu 

giữ được các chứng từ về việc nộp khoán. Qua trình quản lý địa điểm X bà đã 

phải sửa chữa, cải tạo nhiều lần; cơi nới phần diện tích 25,74m2 phần diện tích ở 

phía ngoài mặt đường. Số tiền đầu tư cải tạo khoảng hai tỉ đồng, do thời gian đã 

lâu bà không lưu giữ được các chứng từ.  Bản án sơ thẩm buộc bà Th phải Th 

toán cho Công ty Nông sản tiền thuế nhà, đất từ ngày 01-7-2012 đến ngày 31-12-

2016 là không phù hợp. Theo Biên bản làm việc với Công ty Nông sản thì ngày 

30/12/2014 bà Th mới phải bàn giao tài sản. Theo Công văn số 361/XNĐĐ-QL 

ngày 27/9/2018 của Xí nghiệp quản lý và phát triển N thì kể từ ngày 01/01/2016 

trở đi, địa điểm nhà thuê 111+ 112 C1Trung Tự không phải thu tiền thuê nhà, 

thuê đất. Đề nghị Hội đồng xét xử sửa án sơ thẩm theo hướng: Bà Th chỉ phải Th 

toán tiền thuê nhà, thuế đất từ 01/01/2015 đến 31/12/2015; buộc Công ty Nông 

sản Th toán công sức, chi phí mà bà đã bỏ ra để tài sản theo đơn giá; Giao cho bà 

sử dụng 25,74m2 đất và tài sản trên đất tại nhà X. 

Nguyên đơn Công ty cổ phần dịch vụ XNK T có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Tòa án công bố lời khai của đại diện Công ty Nông sản.   

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Tổng Công ty Y giữ nguyên yêu 

cầu độc lập và đề nghị Hội đồng xét xử bác yêu cầu kháng cáo của bị đơn về việc 

giao cho bị đơn sử dụng 25,74m2 đất và tài sản trên đất tại nhà X. 
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Công ty TNHH M; Xí nghiệp quản lý và phát triển N; Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hà Nội; Sở Xây dựng thành phố Hà Nội; Sở Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Hà Nội vắng mặt tại phiên tòa, Tòa án công bố ý kiến của các 

cơ quan nêu trên.   

Quan điểm của VKS nhân dân thành phố Hà Nội: 
Về tố tụng: Hội đồng xét xử và các đương sự tuân thủ đầy đủ các quy định 

của BLTTDS. 

Về nội dung: Theo hợp đồng thuê nhà số 57/49 đăng ký ngày 15/12/2003 thì 

công ty T ký hợp đồng thuê nhà số X từ 01/1/2002 đến 01/01/2005. Sau khi thuê 

nhà thì Công ty T đã giao cho nhân viên của công ty là bà Th sử dụng căn X, việc 

giao nhà này giữa các bên không có hợp đồng, không thỏa thuận về giá thuê. 

Ngày 17/12/2010 UBND thành phố Hà Nội là đại diện chủ sở hữu nhà nước  

có quyết định số 6201 phê duyệt phương án là giao nhà X cho H. Như vậy, trên 

cơ sở quyết định 6201 thì H là chủ thể được quyền sử dụng nhà X. Sau khi có 

quyết định thì Công ty T đã quyết định thu hồi nhà để bàn giao lại cho H, tuy 

nhiên đến thời điểm này bà Th không bàn giao lại nhà là vi phạm nghĩa vụ trả lại 

tài sản thuê khoán theo Điều 511 BLDS 2005. Do giữa bà Th và Công ty T không 

thỏa thuận về mức thuê khoán nhà nên thời gian chậm trả bà Th phải chịu trách 

nhiệm bồi thường số thiệt hại mà Công ty T phải chịu, cụ thể: số tiền thuê nhà, số 

tiền thuế mà Công ty T phải Th toán trong thời gian chậm trả nhà. 

Theo Điều 2 hợp đồng thuê nhà số 57/49 đăng ký ngày 15/12/2003 thì 

khuôn viên nhà Z Trung Tự bao gồm cả phần diện tích sử dụng riêng và diện tích 

sử dụng chung phân bổ theo qui định. Trong đó diện tích khuôn viên đất sử dụng 

chung là 1420,7m2, diện tích sử dụng chung là 80,6m2. 

Ngày 30/8/2018 hội đồng định giá tiến hành định giá nhà đất X xác định: 

diện tích nhà theo hợp đồng thuê là 65,36m2 nhưng diện tích mà hiện tại là 

91,1m2. Thấy rằng phần diện tích cơi nới phần nhà X vẫn nằm trong khuôn viên 

nhà đất theo Điều 2 hợp đồng thuê nhà số 57/49 nên phần diện tích nhà cơi nới 

thêm vẫn thuộc quyền sở hữu của công ty quản lý nhà Hà Nội. Vì vậy, căn cứ 

Điều 511 BLDS năm 2005 chấp nhận yêu cầu của Tổng công ty Y. Buộc bà Phan 

Thị Kim Th phải trả lại nhà tại X, phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội với diện 

tích là 91,1m2. 

Về công sức sửa chữa, tôn tạo của bà Th: trong quá trình giải quyết vụ án bà 

Th không xuất trình được tài liệu chứng cứ nên không có căn cứ để xem xét công 

sức sửa chữa tôn tạo của bà Th. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 BLTTDS giữ nguyên 

bản án sơ thẩm số 32/2018/DS-ST ngày 14/11/2018 của Tòa án nhân dân quận 

Đống Đa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết 

quả tranh tụng tại phiên tòa xét thấy: 

Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị đơn bà Th nộp trong thời hạn luật 

định, đã nộp dự phí kháng cáo, về hình thức là hợp lệ.    

Về nội dung:  
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Cơ sở nhà, đất tại 111nhà C1 tập thể Trung Tự, quận Đống Đa thuộc sở hữu 

Nhà nước, đại diện chủ sở hữu là UBND thành phố Hà Nội và đơn vị được giao 

quản lý, cho thuê nhà là Công ty TNHH MTV quản lý phát triển nhà Hà Nội; 

Ngày 15/12/2003, Công ty kinh doanh nhà số 1 ký hợp đồng thuê nhà số 57/49 

với bên thuê nhà là Công ty SX-XNK T đăng ký tại Sở Tài nguyên, Môi trường 

và Nhà đất Hà Nội. 

Ngày 27/9/2010, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 4739/QĐ-

UBND về việc điều chuyển, chuyển giao các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà 

nước cho H để triển khai thực hiện “Đề án xây dựng mạng lưới kinh doanh rau và 

thực phẩm an toàn”. Các cơ sở nhà đất trước đây do một số công ty thành viên 

trực thuộc H trực tiếp quản lý, khai thác, nay được điều chuyển nguyên trạng 

(bao gồm cả tài sản, nhà đất, tài chính, lao động) cho H quản lý, sử dụng. Ngày 

17/12/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có Quyết định số 6201/QĐ-

UBND về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu 

Nhà nước do Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Xuất Nhập Khẩu T quản lý, khai 

thác, trong đó chuyển giao địa điểm kinh doanh tại số X, phường Trung Tự, quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội từ Công ty Nông sản sang H quản lý và sử dụng. 

Theo Hợp đồng thuê nhà số 57/49 đã đăng ký tại Sở Tài nguyên, Môi trường 

và Nhà đất Hà Nội giữa Công ty kinh doanh nhà số 1 với bên thuê nhà là Công ty 

SX-XNK T, diện tích sàn xây dựng được thuê nhà Z Trung Tự liền kề nhau là 

94,12m2; Theo Điều 2 hợp đồng thuê nhà số 57/49 đăng ký ngày 15/12/2003 thì 

khuôn viên nhà Z Trung Tự bao gồm cả phần diện tích sử dụng riêng và diện tích 

sử dụng chung phân bổ theo qui định. Trong đó diện tích khuôn viên đất sử dụng 

chung là 1420,7m2, diện tích sử dụng riêng là 80,6m2. Ngày 30/8/2018 hội đồng 

định giá tiến hành định giá nhà đất X , tại hồ sơ kỹ thuật nhà 111 và 112C1 thì 

diện tích thực tế nhà 111C1 là 91,1 m2 giới hạn bởi các điểm từ 1,2 đến 14,15,1; 

diện tích 112C1 là 43,1m2 giới hạn bởi các điểm 1,2 đến 9,10,1; tổng diện tích 2 

căn 111C1 và 112C1 là 134,2m2. Thấy rằng phần diện tích cơi nới phần nhà X 

vẫn nằm trong khuôn viên nhà đất theo Điều 2 hợp đồng thuê nhà số 57/49 nên 

phần diện tích nhà cơi nới thêm vẫn thuộc quyền sở hữu của Công ty quản lý nhà 

Hà Nội. 

Mặt khác, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội có văn bản số 9166/SXD-QLN 

ngày 03/10/2016 cung cấp theo hồ sơ quản lý nhà Z tập thể Trung Tự có tổng 

diện tích 134,2m2. Theo Quyết định 4739/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 và Quyết 

định 6201/ QĐ-UBND ngày 17/12/2010 cơ sở nhà đất chuyển giao cho H quản lý 

và sử dụng thì cơ sở nhà đất tại C1 Trung Tự, có diện tích 134,2m2.      

Từ năm 2003, Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Xuất Nhập Khẩu T là bên 

thuê tài sản nhà nước, giao cho bà Phan Thị Kim Th là nhân viên kinh doanh, sử 

dụng địa điểm kinh doanh tại số X theo nhiệm vụ, kế hoạch của công ty dưới 

hính thức khoán. Thực hiện Quyết định 4739/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 và 

Quyết định 6201/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 về việc chuyển giao cơ sở nhà đất 

tại C1 Trung Tự cho H quản lý và sử dụng Công ty cổ phần DV-XNK T đã thông 

báo yêu cầu bà Th bàn giao cơ sở nhà đất cho công ty để Công ty Nông sản bàn 

giao cho Tổng Công ty Y nhưng bà Th không thực hiện việc bàn giao. 
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Cấp sơ thẩm căn cứ Điều 169, 255, 256 Bộ luật dân sự năm 2005 chấp nhận 

yêu cầu của Tổng Công ty Y buộc bà Phan Thị Kim Th trả lại toàn bộ tài sản nhà 

đất X, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, diện tích 91,1 m2 

(giới hạn bởi các điểm từ 1,2 đến 14,15,1 theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất lập ngày 

30-8-2018) cho H, để Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội triển khai các bước 

tiếp nhận nguyên trạng cơ sở nhà, đất tại X từ Tổng Công ty Y theo Quyết định 

số 2393/QĐ-UBND ngày 21-4-2017 và Văn bản số 5379/UBND-KT ngày 27-10-

2017 của UBND Thành phố Hà Nội là có căn cứ.  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc khi có đơn yêu cầu thi hành án 

bà Phan Thị Kim Th và những người cư trú tại địa điểm X, phường Trung Tự, 

quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội phải di chuyển hàng hóa, tài sản sinh hoạt, để 

trả lại cho Tổng Công ty Y toàn bộ điện tích nhà, đất và các tài sản gắn liền với 

nhà, đất trên. 

Bà Th kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm giao cho bà sử dụng 25,74m2 đất 

phần sát mặt đường và tài sản trên đất tại nhà X; buộc Công ty Nông sản Th toán 

công sức chi phí mà bà đã bỏ ra để tài sản theo đơn giá. Tài liệu trong hồ sơ thể 

hiện, năm 2003- 2004 Công ty SX-XNK T có hợp đồng cải tạo bếp, xây dựng sửa 

chữa văn phòng làm việc, quầy hàng kinh doanh tại hai địa điểm này. Tại Tòa án 

cấp sơ thẩm và phúc thẩm bà Th không cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh 

cải tạo, sửa chữa địa điểm X nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

này của bà Th. 

Bà Th kháng cáo đề nghị chỉ phải Th toán tiền thuê nhà, thuế đất từ 

01/01/2015 đến 31/12/2015, nhận thấy: Bà Phan Thị Kim Th là nhân viên kinh 

doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại số X theo kế hoạch của công ty dưới hình 

thức khoán. Thực hiện Quyết định 4739/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 và Quyết 

định 6201/QĐ-UBND ngày 17/12/2010  của UBND thành phố Hà Nội về việc 

chuyển giao cơ sở nhà đất tại C1 Trung Tự cho H quản lý và sử dụng, Công ty cổ 

phần DV-XNK T đã thông báo yêu cầu bà Th bàn giao cơ sở nhà đất cho công ty 

để Công ty Nông sản bàn giao cho Tổng Công ty Y nhưng bà Th không thực hiện 

việc bàn giao. Do bà Th không thực hiện việc bàn giao nên ngày 10/6/2014 Công 

ty Nông  sản có triệu tập họp để giải quyết những vấn đề liên quan đến việc thu 

hồi địa điểm C1 Trung tự bàn giao về Tổng công ty nên không thể xác định đến 

ngày 30/12/2014 mới là thời điểm xác định nghĩa vụ trả tiền thuê nhà, thuế đất 

cho Công ty Nông sản.Tại cấp phúc thẩm, đại diện theo ủy quyền của bà Th trình 

bày: Bà Th được công ty T giao quản lý nhà, đất tại địa điểm X từ năm 2002, 

dưới hình thức giao khoán. Hàng năm bà đều nộp tiền khoán cho công ty nhưng 

bà không xuất trình được các chứng từ về việc nộp khoán. 

Như vậy bà Th không bàn giao lại địa điểm khi Công ty T có yêu cầu do đó 

bà Th phải nộp tiền thuê nhà, thuế đất từ 01/7/2012 đến 31/12/2016 để Công ty T 

nộp cho Xí nghiệp quản lý và phát triển N và Chi cục Thuế quận Đống Đa theo 

quy định.             

Theo thông báo của Chi cục Thuế và Xí nghiệp N thì Công ty cổ phần DV-

XNK T còn nợ tiền thuế nhà, thuế đất đối với cơ sở nhà, đất tại 111; 112 nhà C1 

tập thể Trung Tự, Đống Đa , Hà Nội. Do Công ty cổ phần DV-XNK T đứng tên 
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ký hai căn 111 và 112 vào chung một hợp đồng nên căn cứ  theo thông báo thuế 

nhà, đất Công ty cổ phần DV-XNK T yêu cầu bà Th phải trả tiền thuê nhà, thuế  

đất  đối với diện tích thực tế sử dụng, tương đương với số tiền  768.711.212 đồng 

cho Công ty cổ phần DV-XNK T là có căn cứ.  

Xí nghiệp quản lý và phát triển N có văn bản số 191/XNĐĐ-QL ngày 25-5-

2017 yêu cầu Công ty cổ phần DV-XNK T là chủ hợp đồng thuê căn x phải Th 

toán tiền thuê nhà còn nợ từ tháng 1-2012 đến tháng 5-2017 là 688.824.200 đồng. 

Xí nghiệp quản lý và phát triển N chưa làm rõ và tách riêng phần tiền thuê nhà 

111 C1 tập thể Trung Tự để có căn cứ xem xét. Do vậy yêu cầu Th toán tiền thuê 

nhà chung 2 căn x thì Xí nghiệp quản lý và phát triển N có quyền yêu cầu Công 

ty cổ phần DV-XNK T Th toán và giải quyết  bằng vụ án khác nếu có yêu cầu. 

Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phù hợp với nhận 

định của Hội đồng xét xử. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Phan Thị Kim Th. 

Về án phí: 

Án phí phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận bà Th phải 

chịu án phí phúc thẩm theo quy định. 

Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Phan Thị Kim Th phải chịu 34.748.000 đồng  án 

phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả Công ty cổ phần DV-XNK T 9.000.000 đồng tiền 

tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 07464 ngày 06/2/2015 

tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa; Tổng Công ty Y-CTCP được nhận 

lại 2.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 03264 

ngày 06/10/2015 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa. 

Vì các lẽ trên, căn cứ Khoản 1 Điều 308 BLTTDS giữ nguyên bản án dân sự 

sơ thẩm số 32/2018/DS-ST ngày 14/11/2018 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa.     

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 169, Điều 255, Điều 256 Bộ luật dân sự năm 2005 (nay là Điều 

163, Điều 164 Bộ luật dân sự 2015). 

Căn cứ khoản 1 Điều  29 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu án 

phí, lệ phí Tòa án. 

Căn cứ khoản 1,2 Điều 27 Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án ngày 27-2-

2009; điểm c Điều 2 Phần 1 Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm 

theo Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án ngày 27-2-2009. 

Xử: 

1. Chấp nhận việc rút yêu cầu của Công ty cổ phần dịch vụ XNK T đòi nhà 

111C1, tầng 1 tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội đối với bà Phan Thị Kim Th. 

Đình chỉ xét xử về yêu cầu đòi nhà X, phường Trung Tự, quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội của Công ty cổ phần dịch vụ XNK T đối với bà Phan Thị Kim 

Th. 

2. Chấp nhận yêu cầu độc lập của Tổng Công ty Y - CTCP về việc đòi 

quyền sử dụng tài sản nhà, đất 111C1, tầng 1 tập thể Trung Tự, phường Trung 

Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; bà Phan Thị Kim Th phải trả lại toàn bộ 
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tài sản nhà, đất tại 111C1, tầng 1 tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội, diện tích 91,1 m2 (giới hạn bởi các điểm từ 1,2 đến 

14,15,1 theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất lập ngày 30-8-2018) cho Tổng Công ty Y, để 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội triển khai các bước tiếp nhận cơ sở nhà, đất 

tại 111C1, tầng 1 Tập thể Trung Tự từ Tổng Công ty Y - CTCP theo Quyết định 

số 2393/QĐ-UBND ngày 21-4-2017 của UBND Thành phố Hà Nội. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc khi có đơn yêu cầu thi hành án 

bà Phan Thị Kim Th và những người cư trú tại địa điểm X, phường Trung Tự, 

quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội phải di chuyển hàng hóa, tài sản sinh hoạt, để 

trả lại cho Tổng Công ty Y - CTCP toàn bộ điện tích nhà, đất và các tài sản gắn 

liền với nhà, đất trên. 

3. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần dịch vụ XNK T về việc 

buộc bà Phan Thị Kim Th phải Th toán tiền thuê nhà, đất tại tại 111C1, tầng 1 tập 

thể Trung Tự từ 01/7/2012 đến ngày 31/12/2016 là 768.711.212 đồng. 

Buộc bà Phan Thị Kim Th phải Th toán 768.711.212 đồng cho Công ty cổ 

phần dịch vụ XNK T. 

Về án phí: 

Án phí phúc thẩm: Bà Phan Thị Kim Th phải chịu 300.000 đồng án phí dân 

sự phúc thẩm, đối trừ vào số tiền tạm ứng đã nộp tại Biên lai thu số 0008037 

ngày 10/12/2018 tại Chi cục thi hành án quận Đống Đa. 

Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Phan Thị Kim Th phải chịu 34.748.000 đồng  án 

phí dân sự sơ thẩm; Công ty cổ phần DV-XNK T được nhận lại 9.000.000 đồng 

tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí 07464 ngày 

06/2/2015 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa; Tổng Công ty Y-CTCP 

được nhận lại 2.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo Biên lai thu tạm ứng án 

phí 03264 ngày 06/10/2015 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất 

cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo quy định Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với 

thời gian chưa thi hành án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án; quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án 17/4/2019. 
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Nơi nhận:  

- VKSNDTP Hà Nội; 

- TAND quận Đống Đa; 

- Chi cục THADS quận Đống Đa;  

- Các đương sự; 

- Lưu văn phòng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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